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 KHỐI LỚP 5 - Nămhọc: 2021-2022

Mức 1: 40%; 
Mức 2: 30%; 

Mức 3: 20%


Mức 4: 10%
	Mạch nội dung
	Sốcâu Và số điểm
	Mức 1

40%
	Mức 2

30%
	Mức 3

20%
	Mức 4

10%
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1.Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945)
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	1
	
	
	3
	1

	
	Số điểm
	1,0
	
	0,5
	
	
	1,0
	
	
	1,5
	1,0

	
	Câu số
	1,2
	
	3
	
	
	8
	
	
	
	

	2. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)
	Số câu
	2
	
	1
	
	1
	
	
	
	4
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	0,5
	
	
	
	2,5
	

	
	Câu số
	4,5
	
	6
	
	7
	
	
	
	
	

	3. Địa lí Việt Nam
	Số câu
	4
	
	2
	
	1
	
	
	1
	7
	1

	
	Số điểm
	2,0
	
	1,5
	
	0,5
	
	
	1,0
	4,0
	1,0

	
	Câu số
	1,2,3,4
	
	5,6
	
	7
	
	
	8
	
	

	Tổng
	Số câu
	8
	0
	4
	0
	1
	1
	0
	1
	14
	2

	
	
	8
	4
	2
	1
	8,0
	2,0

	
	Số điểm
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm


Lưu ý:

Khoa học, Lịch sử và Địa lý: TNKQ khoảng 80%; Tự luận khoảng 20%

	PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH QUYẾT THẮNG


	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
 NĂM HỌC: 2021 – 2022
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ LỚP 5

Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)

	       Họ và tên: ……………………………………….Lớp:………………………………

      Trường Tiểu học Quyết Thắng
ơ



	
	

	Điểm

Nhận xét




I. PHẦN LỊCH SỬ   
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng trong các câu sau
Câu 1:  Chức vụ “Bình Tây Đại nguyên soái” do ai phong tặng cho ông Trương Định? (M1-0,5)

 A. Triều đình nhà Nguyễn.

 B. Người nhà ông
C. Dân chúng và nghĩa quân
D. Ông tự phong

Câu 2: Cuộc phản công ở kinh thành Huế diễn ra vào thời gian nào ? (M1-0,5)

A.  Năm 1884                         B. Năm 1885             C. Năm 1886                 D. Năm 1886

Câu 3: Cần phải sớm hợp nhất các tổ chức cộng sản để làm gì ?(M2-0,5)

A. Tăng thêm sức mạnh của cách mạng.

B. Lãnh đạo phong trào đấu tranh chống Pháp.

C. Tổ chức các cuộc bãi công.

D. Tổ chức các cuộc bãi công, biểu tình.

Câu 4:Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công lên Việt Bắc năm 1947 là gì?(M1-0,5)
A.Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến.

B.Tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.
C.Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta để mau chóng kết thúc chiến tranh.

D.Tiêu diệt nhân dân ta.
Câu 5:Đúng ghi Đ vào ô ☐ trước ý đúng, sai ghi S vào ô ☐ trước ý sai (M1-1)
☐ Quân ta nổ súng tấn công cứ điểm Đông Khê vào  sáng 16-9-1950.                     
☐ Thực dân Pháp âm mưu mở cuộc tấn công lên nơi nào để tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến Thu đông  năm 1947 tại Tuyên Quang
☐ Thực dân Pháp chia làm 3 mũi tấn công lên Việt Bắc.
☐ Trung ương Đảng và Chính phủ họp, quyết định phát động toàn quốc kháng chiến vào ngày 19-12-1946
Câu 6: Điền các từ ngữ phù hợp vào chỗ chấm (M2-1)

        Thu- đông 1947, thực dân Pháp......................... lên Việt Bắc hòng......................... cơ quan đầu não ..........................  và ...........................  của ta để nhanh chóng kết thúc .................. Nhưng Việt Bắc đã trở thành...............................
Câu 7:  Hãy nối tên các nhân vật lịch sử ở cột A với tên các sự kiện lịch sử ở cột B sao cho đúng.

(M3-0,5)

	A
	
	B

	A) Trương Định
	
	1. Đọc bản Tuyên Ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa.

	B) Bác Hồ
	
	2. Không tuân lệnh vua giải tán nghĩa binh, cùng nhân dân chống quân    xâm lược.


Câu 8: Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám có ý nghĩa như thế nào? (M3-1)


…..........


…...........


…..........


…..........

II. PHẦN ĐỊA LÍ           
Câu 1: Các dãy núi nước ta phần lớn có hướng: (M1-0,5)

A. Tây bắc               B. Đông nam           C. Đông bắc- tây nam              D. Tây bắc- đông nam      
Câu2. Khoanh vào ý trả lời đúng nhất. Tên 2 loại đất chính ở nước ta?(M1-0,5)
	A.Đất  phe-ra- lít và đất đỏ badan
	C, Đất phù sa và đất phe-ra-lít

	B. Đất phù sa và đất đỏ badan
	D, Đất phù sa và đất phèn,đất mặn.


Câu 3. Nước ta có: (M1-0,5)
A. 52 dân tộc.        B. 53 dân tộc.          C. 54 dân tộc.                    D. 55 dân tộc.

Câu 4. Lúa gạo được trồng chủ yếu ở vùng: (M1-0,5)

A. Vùng núi            B. Cao nguyên          C. Vùng núi, cao nguyên                D. Đồng bằng

Câu 5: Điền từ, ngữ vào chỗ trống (…..) cho phù hợp:(M2-0,5)

       Dân cư nước ta tập trung ……………..tại các đồng bằng và ven biển. Vùng núi có dân cư……………………

Câu 6: Đúng ghi Đ vào ô ☐ trước ý đúng, sai ghi S vào ô ☐ trước ý sai.(M2-1)
☐Đất phù sa màu mỡ.

☐ Đất phù sa phân bố ở đồi núi.

☐ Đất phù sa do phù sa của sông ngòi bồi đắp

☐ Đất phe-ra-lít thường nghèo mùn. Nếu được hình thành trên đất badan thì tơi xốp và phì nhiêu.

☐ Đất phe-ra-lít phân bố ở đồng bằng.
Câu 7: Khoanh vào ý trả lời đúng nhất. Tại sao biển nước ta không bao giờ đóng băng ?(M3-0,5)
	A.Nước ta có dòng biển nóng đi qua
	C.Biển nước ta có nhiều muối

	B. Khí hậu nước ta nóng quanh năm
	D. Khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đới gió mùa...


Câu 8: Nước ta có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển ngành du lịch ?(M4-1)

        Một số điều kiện để phát triển du lịch ở nước ta là:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Đáp án- Biểu điểm
I. PHẦN LỊCH SỬ    
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	C
	B
	A
	C
	Đ,S,Đ,Đ

	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1


Câu 6. 1đ. Thứ tự điền đúng là: Tấn công, tiêu diệt, kháng chiến, bộ đội, chiến tranh, “ mồ chôn giặc Pháp”
Câu 7: 0,5đ:  A-2; B-1
Câu 8: 1đ Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám có ý nghĩa như thế nào?


-  Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám cho thấy lòng yêu nước và tinh thần cách mạng của nhân dân ta. Chúng ta đã giành được độc lập dân tộc, dân ta thoát khỏi kiếp nô lệ, ách thống trị của thực dân, phong kiến.
II. PHẦN ĐỊA LÍ

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 6
	Câu 7

	D
	C
	C
	D
	Đ,S,Đ,Đ,S
	D

	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	0,5


Câu 5:  (0,5đ)

Thứ tự cần điền là: Đông đúc, thưa thớt
Câu 8. Nước ta có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển ngành du lịch ?(M4- 1đ)

        Một số điều kiện để phát triển du lịch ở nước ta là:

-Có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử

-Có các di sản thế giới như vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình), Cố đô Huế, phố cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam)…

- Có nhiều lễ hội truyền thống

- Có các vườn quốc gia

- Các loại dịch vụ du lịch được cải thiện, nhu cầu du lịch của người dân tăng
